
 

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG 
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

 

Số: 20/QĐ-THPTLTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày 10  tháng 6  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách và các khoản thu  

năm học 2023-2024 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 
 

Căn cứ nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo; 

Căn cứ thông tư số 40/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GD&ĐT  về việc 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường 

THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục; Công văn số 130/SGDĐT-

TCCB ngày 19/01/2022 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc triển khai thông tư  số 

40/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GD&ĐT; 

Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ GD&ĐT về 

Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc 

dân;Căn cứ công văn số 551/SGDĐT-TTr ngày 17/3/2022 của  Sở GD&ĐT Hải Phòng 

hướng dẫn thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục ; 

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai các khoản thu năm học 2023 – 2024 của trường 

THPT Lương Thế Vinh  (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 Điều 3. Các ông (bà) kế toán, thủ quỹ, CB, GV, NV có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- BGH (3); 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

                             

 

Hồ Thị Dinh  



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số  20 /QĐ-THPTLTV ngày  10 / 6 / 2023) 
CĂN CỨ XÂY DỰNG CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2023-2024 

 
 Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghê, 

y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 69/2008/NĐ-CP; 

Căn cứ nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo; 

Căn cứ thông tư số 40/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GD&ĐT  về việc 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường 

THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục; Công văn số 130/SGDĐT-

TCCB ngày 19/01/2022 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc triển khai thông tư  số 

40/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GD&ĐT; 

Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ GD&ĐT về 

Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc 

dân; 

Căn cứ công văn số 551/SGDĐT-TTr ngày 17/3/2022 của  Sở GD&ĐT Hải 

Phòng hướng dẫn thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục ; 

 Căn cứ hướng dẫn số 3051/HDLS-SGDĐT-STC ngày 02/11/2020 về việc hướng 
dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học phí từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND ngày 
09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố; 
 Căn cứ hướng dẫn số 03/HDLS-SGDĐT-STC ngày 26/6/2022 về việc hướng 
dẫn thực hiện thu , cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo 
dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.  
 Căn cứ nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 Quy định danh mục 
các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động 
giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
 Căn cứ nghị quyết cuộc họp giữa lãnh đạo nhà trường và Ban đại diện cha mẹ 
học sinh thỏa thuận, thống nhất dự kiến các khoản thu trong năm học 2023-2024 như 
sau:  
STT Nội dung thu Số tiền Ghi chú 

1 
Học phí: Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 
Khối 10 Từ 19.000.000 đ đến 

22.000.000 đ/năm 
Căn cứ nguyện 
vọng đăng kí của 



Khối 11 Từ 18.000.000 đ đến 
20.000.000 đ/năm 

PHHS vào các lớp 
theo CT GDPT 
2018. Thu theo 
từng tháng 

Khối 12 22.000.000 đ/năm Thu theo từng 
tháng 

2 

Thu hộ: bảo hiểm y tế: Thực hiện công văn sô 257/BHXH-QLTST ngày 
10/8/2023 của BHXH Quận Hồng Bàng. 
Khối 10,11: từ 01/01/2024 đến 
31/12/2024: 1.800.000 đ x 
4,5% x 12 tháng x 70% 

680.400 đồng/năm 
 

Khối 12: từ 01/01/2004 đến 
30/9/2024: 1.800.000 đ x 4,5% 
x 9 tháng x 70% 

510.300 đồng/năm 
 

3 

Thu hộ: Tiền đồng phục 
Áo ngắn tay + quần 270.000 đ/bộ  

Áo dài tay + quần 280.000 đ/bộ  

Quần áo Thể dục 240.000 đ/bộ  

Quần áo Quốc phòng 210.000 đ/bộ  

Áo rét 210.000 đ/chiếc  

Cả vạt 22.000 đ/chiếc  

4 

Thu tiền trông coi xe đạp, xe máy điện cho học sinh: Thực hiện Quyết định 
21/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Chủ tịch UNBD Thành phố; Nghị 
quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Hải Phòng 
Xe đạp thường Không thu phí  
Xe đạp điện/Xe máy điện 

40.000 đ/tháng 
Thu theo số lượng 
HS đăng kí 

5 Phần mềm Ôn luyện hỗ trợ giảng dạy: Làm bài trên app onluyen, thí nghiệm 
ảo, bài tập phân hóa năng lực, luyện thi IELTS 
Làm bài tập trực tuyến 
Sử dụng thí nghiệm ảo 
Ngân hàng bài tập trực tuyến 
Luyện thi IELTS 
Làm bài kiểm tra đánh giá 
năng lực.  
Kiểm tra định kì trực tuyến 

60.000 đ/tháng 

 

6 Giáo dục STEM  
Khối 10, 11 180.000 đ/tháng  

7 Thu tiền tin nhắn điện tử 
Tin nhắn văn bản gửi về cho 
PHHS thông báo về chuyên 
cần, kết quả học tập, rèn luyện 
của học sinh hàng ngày 

20.000 đ/tháng 

 



8 Giảng dạy Kĩ năng sống 
Khối 10, 11 30.000 đ/ tháng  

 
Ghi chú: Thành phố hỗ trợ tiền học phí cho học sinh THPT (cả công lập và tư 

thục) theo nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND Thành phố  về 

chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng.  

Điều kiện hỗ trợ: Học sinh học tập tại trường THPT Lương Thế Vinh có hộ 

khẩu, đăng kí tạm trú hoặc xác nhận của cơ quan công an về việc đang sinh sống thực 

tế tại thành phố Hải Phòng.  

Mức hỗ trợ: dự kiến: 125.000 đ/tháng 

Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho CMHS ký và nhận tiền hỗ trợ tại trường 

sau khi nhà trường nhận được tiền hỗ trợ theo nghị quyết từ Thành phố.  


